
A

I Thủy sản

1
Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến 

năm 2020, định hướng 2030

QĐ số 1976/QĐ-TTg ngày 

12/11/2015
Thủ tướng Chính phủ

2 Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020 
QĐ số 1479/QĐ-TTg ngày 

13/10/2008
Thủ tướng Chính phủ

3 Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 QĐ số 742/QĐ-TTg 26/5/2010 Thủ tướng Chính phủ

4 Quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và tầm nhìn 2020
QĐ số  1523/QĐ-BNN-TCTS 

8/7/2011
Bộ Nông nghiệp và PTNT

5
Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống thủy sản 

đến năm 2020

QĐ số 1771/QĐ-BNN-TCTS 

27/7/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT

6
Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030
QĐ số 1445/QĐ-TTg 16/8/2013 Thủ tướng Chính phủ

7
Quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2020 

QĐ số 3885/QĐ-BNN-TCTS 

11/9/2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT

8 Quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
QĐ số 3195/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 11/8/2015.
Bộ Nông nghiệp và PTNT

9
Quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 

2020, tầm nhìn 2030

QĐ số 5528/QĐ-BNN-TCTS 

31/12/2015
Bộ Nông nghiệp và PTNT

10
Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030

QĐ số 1412/QĐ-BNN-TCTS 

22/4/2016
Bộ Nông nghiệp và PTNT

11
Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, dịnh hướng đến năm 

2030.

QĐ số 1639/QĐ-BNN-TCTS 

06/5/2016
Bộ Nông nghiệp và PTNT

12
Quy hoạch phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hóa tập trung đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030

QĐ số 3529/QĐ-BNN-TCTS  

25/8/2016
Bộ Nông nghiệp và PTNT

QUY HOẠCH ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN  PHÊ DUYỆT 

Phụ lục số 3

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC LOẠI QUY HOẠCH ĐÃ VÀ ĐANG LẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH 

LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH LƯƠNG THỰC

STT Nội dung
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hoạch
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13
Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền Trung đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030.

QĐ số 946/QĐ-BNN-TCTS 

24/3/2016
Bộ Nông nghiệp và PTNT

II Phòng chống thiên tai

1 Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy
QĐ số 1821/QĐ-TTg ngày 

07/10/2014
Thủ tướng Chính phủ

2 Quy hoạch chi tiết hệ thống các trạm trực canh cảnh báo sóng thần 
QĐ số 2195/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 11/6/2015
Bộ Nông nghiệp và PTNT

3
Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, 

sông Thái Bình

QĐ số 257/QĐ-TTg ngày 

18/02/2016
Thủ tướng Chính phủ

III Thủy lợi

1 Quy hoạch thuỷ lợi đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang
QĐ số 2910/QĐ-BNN-KH ngày 

23/9/2008
Bộ Nông nghiệp và PTNT

2 Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng Tp. Hồ Chí Minh
QĐ số 1547/QĐ-TTg ngày 

28/10/2008
Thủ tướng Chính phủ

3 Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ
QĐ số 937/QĐ-TTg ngày 

01/7/2009
Thủ tướng Chính phủ

4 Quy hoạch thuỷ lợi vùng Nam bán đảo Cà Mau
QĐ số 1336/QĐ-BNN-KH ngày 

8/5/2009
Bộ Nông nghiệp và PTNT

5 Quy hoạch thuỷ lợi Hệ thống Bắc Hưng Hải
QĐ số 1961/QĐ-BNN-KH ngày 

13/7/2009
Bộ Nông nghiệp và PTNT

6 Quy hoạch thuỷ lợi Hệ thống Bắc Nam Hà
QĐ số 1296/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 15/06/2011
Bộ Nông nghiệp và PTNT

7
Quy hoạch thuỷ lợi gắn với thuỷ điện nhỏ, trạm bơm thuỷ luân, nước va 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc

QĐ số 1541/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 07/07/2011
Bộ Nông nghiệp và PTNT

8 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Kone - Hà Thanh - La Tinh
QĐ số 02/QĐ-BNN-TCTL ngày 

03/01/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT

9 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ
QĐ số 1721/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 20/07/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT

10
Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến 

năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

QĐ số 1397/QĐ-TTg ngày 

25/09/2012
Thủ tướng Chính phủ
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duyệt
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hoạch

11

Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012-2020 và 

định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng

QĐ số 1554/QĐ-TTg ngày 

17/10/2012
Thủ tướng Chính phủ

12
Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định 

hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

QĐ số 1588/QĐ-TTg ngày 

24/10/2012
Thủ tướng Chính phủ

13 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cà Mau 
QĐ số 351/QĐ-BNN-TCTL ngày 

25/2/2013
Bộ Nông nghiệp và PTNT

14 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Hải phòng 
QĐ số 1881/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 25/2/2013
Bộ Nông nghiệp và PTNT

15 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Bưởi
QĐ số 1917/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 19/08/2013
Bộ Nông nghiệp và PTNT

16 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Lô-Gâm
QĐ số 2135/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 19/9/2013
Bộ Nông nghiệp và PTNT

17 Quy hoạch thủy lợi chống ngập TP. Vĩnh Long
QĐ số 2869/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 05/12/2013
Bộ Nông nghiệp và PTNT

18 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cả đến năm 2020, định hướng 2030
QĐ số 681/QĐ-BNN-TCTL ngày 

07/4/2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT

19
Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Trà Bồng-Trà Khúc đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030

QĐ số 4110/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 19/10/2015 
Bộ Nông nghiệp và PTNT

20
Quy hoạch thủy lợi chi tiết lưu vực sông Cà Lồ GĐ 2016- 2025, định 

hướng đến năm 2035

QĐ số 3898/QĐ-BNN-TCTL 

20/9/2016
Bộ Nông nghiệp và PTNT

21 Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Mã đến năm 2025, tầm nhìn 2035
QĐ số 2886/QĐ-BNN-TCTL  

4/7/2017
Bộ Nông nghiệp và PTNT

IV Trồng trọt

1
Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

QĐ số 1987/QĐ/BNN-TT ngày 

21/8/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT

2
Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030

QĐ số 579/QĐ/BNN-TT ngày 

13/2/2015
Bộ Nông nghiệp và PTNT

3 Quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020
QĐ số 1442/QĐ/BNN-TT ngày 

27/6/2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT
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4
Quy hoạch phát triển ca cao các tỉnh phía Nam đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020 

QĐ số 2015/QĐ/BNN-TT ngày 

23/8/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT

5 Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020
QĐ số 3367/QĐ/BNN-TT ngày 

31/7/2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT

6
Quy hoạch phát triển sản xuất lúa Thu đông vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

QĐ số 101/QĐ/BNN-TT ngày 

15/01/2015
Bộ Nông nghiệp và PTNT

7
Quy hoạch phát triển sản xuất ngô toàn quốc đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

QĐ số 5448/QĐ/BNN-TT ngày 

28/12/2016
Bộ Nông nghiệp và PTNT

8
Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho TP. Hà Nội và TP. 

Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

QĐ số 5391/QĐ/BNN-TT ngày 

26/12/2016
Bộ Nông nghiệp và PTNT

9
Quy hoạch vùng trồng cây thanh long đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030

QĐ số 5392/QĐ/BNN-TT ngày 

26/12/2016
Bộ Nông nghiệp và PTNT

10 Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 750/QĐ-TTg ngày 03/6/2009 Thủ tướng Chính phủ

V Chăn nuôi

1
Quy hoạch hệ thống sản xuất giống một số vật nuôi chính đến năm 

2020, tầm nhìn đến 2030

QĐ số 1683/QĐ-BNN-CN ngày 

19/7/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT

VI Khác

1
Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030

QĐ số 4513/QĐ-BNN-CB ngày 

21/10/2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT

2
Quy hoạch hệ thống chế biến, bảo quản cà phê gắn với sản xuất và xuất 

khẩu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 5499 /QĐ-BNN-CB 

22/12/2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT

3 Quy hoạch hệ thống chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020
QĐ số 2310/QĐ-BNN-CB  

4/10/2011
Bộ Nông nghiệp và PTNT

4
Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030

QĐ số 2728/QĐ-BNN-CB 

31/10/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT

5
Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 

2020

QĐ số 26/2007/QĐ-TTg ngày 

15/02/2007
Thủ tướng Chính phủ

6
Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 

2020 và tầm nhìn đến 2030

QĐ số 124/QĐ-TTg ngày 

02/02/2012
Thủ tướng Chính phủ
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7
Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL đến năm 

2020, tầm nhìn đến 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu

QĐ số 639/QĐ-BNN-KH ngày 

02/4/2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT

8
Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn vùng kinh tế trọng điểm 

vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

QĐ số 805/QĐ-BNN-KH ngày 

22/4/2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT

9
Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 575/QĐ-TTg ngày 

04/05/2015
Thủ tướng Chính phủ

B QUY HOẠCH ĐÃ LẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH NHƯNG CHƯA THẨM ĐỊNH 

I Phòng chống thiên tai

1

Quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê gồm sông Đà, sông 

Thao và sông Lô, tập trung vào các khu vực có nguy cơ ngập lũ cao các 

tỉnh miền núi phía Bắc

Thủ tướng Chính phủ

II Thủy lợi

1 Quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cấu trúc ngành nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và PTNT

2 Rà soát Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hương - Ô Lâu Bộ Nông nghiệp và PTNT

3 Rà soát Quy hoạch tưới tiêu lưu vực sông Đáy Bộ Nông nghiệp và PTNT

4 Điều chỉnh quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Ba Bộ Nông nghiệp và PTNT

5
Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho các thành phố vùng ĐBSCL 

(trừ Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau)
Bộ Nông nghiệp và PTNT

6 Rà soát Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Gianh và vùng phụ cận Bộ Nông nghiệp và PTNT

7 Rà soát Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Bộ Nông nghiệp và PTNT

8 Rà soát Quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL Thủ tướng Chính phủ

III Trồng trọt

1
Quy hoạch phát triển một số cây ăn quả chủ lực toàn quốc đến năm 

2015, định hướng đến năm 2030
Bộ Nông nghiệp và PTNT
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STT Nội dung
Số QĐ, ngày tháng năm phê 

duyệt

Cấp phê duyệt quy 

hoạch

IV Khác

1
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông 

nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
Thủ tướng Chính phủ

2
Quy hoạch phát triển Nông nghiệp nông thôn vùng Nam Trung Bộ đến 

năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Bộ Nông nghiệp và PTNT

3
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao đến năm 2030
Thủ tướng Chính phủ

C

I Phòng chống thiên tai

1
Rà soát quy hoạch hệ thống đê biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh 

đến Quảng Nam 
Thủ tướng Chính phủ

2
Rà soát quy hoạch hệ thống đê biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi 

đến Kiên Giang
Thủ tướng Chính phủ

II Thủy lợi

1 Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ Thủ tướng Chính phủ

2 Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên Thủ tướng Chính phủ

3 Quy hoạch Lưu vực sông Cầu - sông Thương Bộ Nông nghiệp và PTNT

4 Quy hoạch Lưu vực sông Đà - sông Thao Bộ Nông nghiệp và PTNT

5 Quy hoạch thủy lợi phục vụ NTTS và phát triển bền vững vùng ĐBSCL Bộ Nông nghiệp và PTNT

6 Quy hoạch lũ vùng ĐBSCL Thủ tướng Chính phủ

III Trồng trọt

1 Rà soát quy hoạch cao su toàn quốc đến năm 2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT

2
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành hàng hồ tiêu đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030
Bộ Nông nghiệp và PTNT

IV Khác

1
Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030
Thủ tướng Chính phủ

QUY HOẠCH ĐÃ LẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH, ĐÃ THẨM ĐỊNH NHƯNG CHƯA PHÊ DUYỆT 
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STT Nội dung
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duyệt
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hoạch

2

Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Trung du miền núi 

Bắc bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện 

BĐKH

Bộ Nông nghiệp và PTNT

3
Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Tây nguyên đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện BĐKH
Bộ Nông nghiệp và PTNT
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